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Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật 

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu 

- Chủ đầu tư: Trại Giam Phước Hòa 

- Tên gói thầu: Mua sắm nhu yếu phẩm phục vụ chế độ phạm nhân 6 tháng 

đầu năm 2026 tại Trại giam Phước Hòa; 

- Tên dự toán: Mua sắm nhu yếu phẩm phục vụ chế độ phạm nhân 6 tháng đầu 

năm 2026 tại Trại giam Phước Hòa; 

- Địa điểm thực hiện: Trại Giam Phước Hòa, địa chỉ: Ấp Hòa Đông, xã Tân 

Phước 2, tỉnh Đồng Tháp; 

- Nguồn vốn: Kinh phí thường xuyên; 

- Loại hợp đồng: Trọn gói; 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 ngày 

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật 

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung  

Nhà thầu phải lập Bảng cam kết và đáp ứng đầy đủ các nội dung như sau: 

STT Nội dung yêu 

cầu 

Nhà thầu cam kết:  

Chỉ tiêu kỹ thuật tối thiểu cần phải đạt 

1 
Yêu cầu về tiêu 

chuẩn hàng hóa 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% đạt tiêu chuẩn về 

chất lượng theo quy định hiện hành. 

- Bao bì còn nguyên vẹn, không rách nát, không ẩm 

mốc, không biến dạng. 

- Khi giao hàng phải cung cấp tài liệu chứng minh 

nguồn gốc xuất xứ hàng hóa. 

2 
Yêu cầu về bảo 

hành 

- Thu hồi và đổi hàng mới (01 đổi 01) trong vòng 

48 giờ trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo 

chất lượng, không đúng chủng loại hoặc hàng hóa 

không còn nguyên bao bì nhãn mác, không đảm 

bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không đảm bảo về 

hạn dùng sản phẩm. Nếu hết thời gian này mà Nhà 

thầu không đáp ứng theo yêu cầu của Chủ đầu tư 

thì Chủ đầu tư có quyền thuê nhà thầu khác thực 



hiện và toàn bộ kinh phí thuê này do nhà thầu chi 

trả. 

3 Yêu cầu khác 

- Trong thời gian thực hiện hợp đồng 365 ngày 

(tương đương 12 tháng) nhà thầu phải cung cấp 

hàng hóa kịp thời, đầy đủ số lượng hàng hóa yêu 

cầu (trong vòng 48 giờ) theo từng đơn đặt hàng của 

Chủ đầu tư (Bằng Điện thoại, Fax, Email…) cho 

đến khi hợp đồng kết thúc. 

b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể  

- Nhà thầu phải lập bảng thuyết minh so sánh thông số kỹ thuật hàng hóa dự thầu để 

chứng minh hàng hóa do nhà thầu chào tuân thủ với các yêu cầu theo quy định bên dưới, nhà 

thầu lập theo biểu mẫu sau: 

TT Tên 

hàng 

hóa 

dự 

thầu 

Ký mã 

hiệu/nhãn 

mác sản 

phẩm 

Tên 

nhà 

sản 

xuất 

Nước sản 

xuất/xuất 

xứ 

Thông 

số kỹ 

thuật 

theo 

yêu 

cầu E-

HSMT 

Thông số 

kỹ thuật 

do nhà 

thầu đề 

xuất  

Liệt kê sự 

khác nhau về 

thông số kỹ 

thuật giữa E-

HSMT và E-

HSDT (nếu 

có) và kèm 

tài liệu chứng 

minh(*) 

 

Catalogue 

1 ... ... ... ... ... ... ... ... 

2 ... ... ... ... ... ... ... ... 

...  ... ... ... ... ... ... ... 

(*) Ghi chú: Trường hợp nhà thầu liệt kê sự khác nhau về thông số kỹ thuật giữa E-HSMT 

và E-HSDT, nhà thầu phải đính kèm tài liệu chứng minh. 

-Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa, dịch vụ 

liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:  

STT Tiêu chuẩn, Chất lượng hàng hóa cơ bản yêu cầu 

 

Các yêu cầu chung bao gồm: 

Nhà thầu phải cam kết các nội dung sau: 

+ Tiêu chí kỹ thuật, chất lượng: Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo 

đúng tiêu chuẩn kiểm nghiệm của các ngành chức năng, được phép lưu hành 

trên toàn quốc, phải đạt theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. 

+ Nhãn mác phải nêu rõ: Tên sản phẩm; Khối lượng tịnh; Tên và địa chỉ 

nhà sản xuất, đóng gói hoặc người bán lẻ; Xuất xứ hàng hóa; 



Nhóm/loại/hạng chất lượng; Ngày sản xuất hoặc ngày đóng gói; Hạn sử 

dụng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. 

+ Vận chuyển bàn giao hàng: Phương tiện vận chuyển kem, bàn chải đánh 

răng, dầu gội, bột giặt phải đảm bảo duy trì được chất lượng của sản phẩm. 

Không vận chuyển kem, bàn chải đánh răng, dầu gội, bột giặt cùng với các 

hàng hóa khác có thể ảnh hưởng đến chất lượng của kem, bàn chải đánh 

răng, dầu gội, bột giặt.   

1 

Bàn chải đánh răng: 

Bàn chải đánh răng có thiết kế độc đáo, đầu chải thon, chứa lông chất siêu 

mềm mảnh 0,01mm, giúp chải sâu vào từng kẻ răng, bàn chải đánh răng 

mềm mảnh sạch sâu hiệu quả là sản phẩm được các nha sỹ khuyên dùng; 

Lông chải siêu mềm mảnh 0,01mm; Mặt chải lưỡi: Không; Hạn sử dụng còn 

lại của sản phẩm tính từ thời điểm giao hàng ≥ 2/3 hạn dùng theo nhà sản 

xuất 

2 

Kem đánh răng, quy cách đóng gói 150g/tuýp: 

Kem đánh răng chắc răng thơm miệng 3 tác động chứa thành phần được 

chứng minh lâm sàng giúp giữ răng miệng cả nhà khỏe mạnh với 3 tác động: 

Ngừa sâu răng, trắng răng và hơi thở thơm mát; Giúp loại bỏ cặn thức ăn, 

ngừa sâu răng đồng thời làm trắng răng, cho hàm răng chắc khỏe, trắng bóng 

tự nhiên; Ngoài tác dụng làm sạch răng thông thường, sản phẩm có nhiều 

tác dụng ngăn ngừa bệnh viêm nha chu, chống viêm răng, chảy máu chân 

răng, ngừa tổn thương nướu, chống hôi miệng, bảo vệ răng và nướu; Hạn sử 

dụng còn lại của sản phẩm tính từ thời điểm giao hàng ≥ 2/3 hạn dùng theo 

nhà sản xuất. 

3 

Xà phòng giặt, quy cách đóng gói 300g/túi : 

Thành phần: Sodium Linear Alkylbenzene Sunfonate (LasNa), Sodium 

Silicate, Sodium Sulfate và Sodium carbonate. Ngoài ra, các thành phần 

khác như CMC, chất tăng trắng quang học, hương liệu và sodium 

polyacrylate cũng có mặt để tăng cường khả năng làm sạch, tạo màu và tạo 

mùi hương cho quần áo; Trọng lượng 300g/túi; Quy cách: 40 gói/thùng; Hạn 

dùng trên bao bì phải còn ≥ 2/3 hạn dùng theo nhà sản xuất. 

4 

Dầu gội đầu, quy cách đóng gói 200ml/chai: 

Dầu gội với thành phần chiếc xuất 100% tinh chất bồ kết thiên nhiên và các 

Vitamin, sản phẩm mang đến mái tóc suôn, mềm mượt ngay tức thì và duy 

trì suốt cả ngày dài. Hạn sử dụng còn lại của sản phẩm tính từ thời điểm giao 

hàng ≥ 2/3 hạn dùng theo nhà sản xuất. 

Ghi chú: 

- Trong quá trình chào thầu nhà thầu phải ghi rõ ràng và chi tiết ký mã hiệu, chủng loại, 

hãng chế tạo, nguồn gốc, xuất xứ mà không được ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương”. 

- Nhãn hiệu nêu trong E-HSMT (nếu có) chỉ để tham chiếu đến nhãn hiệu hàng hóa hoặc 

số catalogue, không phải thông số kỹ thuật để đánh giá.  

- Tất cả những ký tự, ký hiệu được hiểu liên quan tới nhà sản xuất, nước sản xuất, mã hàng 

hóa nếu có xuất hiện trong E-HSMT chỉ mang tính chất tham khảo, giúp nhà thầu hiểu đúng về 

https://www.google.com/search?q=Sodium+Linear+Alkylbenzene+Sunfonate&rlz=1C1ONGR_enVN980VN980&oq=ho%E1%BA%A1t+ch%E1%BA%A5t+c%E1%BB%A7a+b%E1%BB%99t+gi%E1%BA%B7t+v%C3%AC+d%C3%A2n&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigATIHCAIQIRifBTIHCAMQIRifBTIHCAQQIRifBTIHCAUQIRifBTIHCAYQIRifBTIHCAcQIRifBTIHCAgQIRifBTIHCAkQIRifBdIBCjEzMzM0ajBqMTWoAgiwAgHxBQQ6JIHniVXx&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfDIl6NMNcCwWCirmyMcdZ-dajlSaxzezBL-4dCX2j9KAU3FTGEhkLeYRUCa7kvbTSu97UV4JqeETVUtI1HEkxuEga5hAd30HD3tp72f_mvbs2XFsncvHMmrBI3pIi6QMWeZZYottUX0CUIpOf3FOJkx_9j8P94ESKeP_YnguTUnZFCzmmHh_iZ_zZMMqZmPDqdx-TPTncI37iGonhONJXvLeQaqdvvhcYnyeHLKFhf3H8LvytO7f7K6V2x9U-ESfam1ZHx5UbE9LDXf7GNa0Z2Y&csui=3&ved=2ahUKEwjjnvOsssuQAxVOsVYBHVWrCbMQgK4QegQIARAC
https://www.google.com/search?q=Sodium+Silicate&rlz=1C1ONGR_enVN980VN980&oq=ho%E1%BA%A1t+ch%E1%BA%A5t+c%E1%BB%A7a+b%E1%BB%99t+gi%E1%BA%B7t+v%C3%AC+d%C3%A2n&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigATIHCAIQIRifBTIHCAMQIRifBTIHCAQQIRifBTIHCAUQIRifBTIHCAYQIRifBTIHCAcQIRifBTIHCAgQIRifBTIHCAkQIRifBdIBCjEzMzM0ajBqMTWoAgiwAgHxBQQ6JIHniVXx&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfDIl6NMNcCwWCirmyMcdZ-dajlSaxzezBL-4dCX2j9KAU3FTGEhkLeYRUCa7kvbTSu97UV4JqeETVUtI1HEkxuEga5hAd30HD3tp72f_mvbs2XFsncvHMmrBI3pIi6QMWeZZYottUX0CUIpOf3FOJkx_9j8P94ESKeP_YnguTUnZFCzmmHh_iZ_zZMMqZmPDqdx-TPTncI37iGonhONJXvLeQaqdvvhcYnyeHLKFhf3H8LvytO7f7K6V2x9U-ESfam1ZHx5UbE9LDXf7GNa0Z2Y&csui=3&ved=2ahUKEwjjnvOsssuQAxVOsVYBHVWrCbMQgK4QegQIARAD
https://www.google.com/search?q=Sodium+Silicate&rlz=1C1ONGR_enVN980VN980&oq=ho%E1%BA%A1t+ch%E1%BA%A5t+c%E1%BB%A7a+b%E1%BB%99t+gi%E1%BA%B7t+v%C3%AC+d%C3%A2n&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigATIHCAIQIRifBTIHCAMQIRifBTIHCAQQIRifBTIHCAUQIRifBTIHCAYQIRifBTIHCAcQIRifBTIHCAgQIRifBTIHCAkQIRifBdIBCjEzMzM0ajBqMTWoAgiwAgHxBQQ6JIHniVXx&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfDIl6NMNcCwWCirmyMcdZ-dajlSaxzezBL-4dCX2j9KAU3FTGEhkLeYRUCa7kvbTSu97UV4JqeETVUtI1HEkxuEga5hAd30HD3tp72f_mvbs2XFsncvHMmrBI3pIi6QMWeZZYottUX0CUIpOf3FOJkx_9j8P94ESKeP_YnguTUnZFCzmmHh_iZ_zZMMqZmPDqdx-TPTncI37iGonhONJXvLeQaqdvvhcYnyeHLKFhf3H8LvytO7f7K6V2x9U-ESfam1ZHx5UbE9LDXf7GNa0Z2Y&csui=3&ved=2ahUKEwjjnvOsssuQAxVOsVYBHVWrCbMQgK4QegQIARAD
https://www.google.com/search?q=Sodium+Sulfate&rlz=1C1ONGR_enVN980VN980&oq=ho%E1%BA%A1t+ch%E1%BA%A5t+c%E1%BB%A7a+b%E1%BB%99t+gi%E1%BA%B7t+v%C3%AC+d%C3%A2n&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigATIHCAIQIRifBTIHCAMQIRifBTIHCAQQIRifBTIHCAUQIRifBTIHCAYQIRifBTIHCAcQIRifBTIHCAgQIRifBTIHCAkQIRifBdIBCjEzMzM0ajBqMTWoAgiwAgHxBQQ6JIHniVXx&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfDIl6NMNcCwWCirmyMcdZ-dajlSaxzezBL-4dCX2j9KAU3FTGEhkLeYRUCa7kvbTSu97UV4JqeETVUtI1HEkxuEga5hAd30HD3tp72f_mvbs2XFsncvHMmrBI3pIi6QMWeZZYottUX0CUIpOf3FOJkx_9j8P94ESKeP_YnguTUnZFCzmmHh_iZ_zZMMqZmPDqdx-TPTncI37iGonhONJXvLeQaqdvvhcYnyeHLKFhf3H8LvytO7f7K6V2x9U-ESfam1ZHx5UbE9LDXf7GNa0Z2Y&csui=3&ved=2ahUKEwjjnvOsssuQAxVOsVYBHVWrCbMQgK4QegQIARAE
https://www.google.com/search?q=Sodium+carbonate&rlz=1C1ONGR_enVN980VN980&oq=ho%E1%BA%A1t+ch%E1%BA%A5t+c%E1%BB%A7a+b%E1%BB%99t+gi%E1%BA%B7t+v%C3%AC+d%C3%A2n&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigATIHCAIQIRifBTIHCAMQIRifBTIHCAQQIRifBTIHCAUQIRifBTIHCAYQIRifBTIHCAcQIRifBTIHCAgQIRifBTIHCAkQIRifBdIBCjEzMzM0ajBqMTWoAgiwAgHxBQQ6JIHniVXx&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfDIl6NMNcCwWCirmyMcdZ-dajlSaxzezBL-4dCX2j9KAU3FTGEhkLeYRUCa7kvbTSu97UV4JqeETVUtI1HEkxuEga5hAd30HD3tp72f_mvbs2XFsncvHMmrBI3pIi6QMWeZZYottUX0CUIpOf3FOJkx_9j8P94ESKeP_YnguTUnZFCzmmHh_iZ_zZMMqZmPDqdx-TPTncI37iGonhONJXvLeQaqdvvhcYnyeHLKFhf3H8LvytO7f7K6V2x9U-ESfam1ZHx5UbE9LDXf7GNa0Z2Y&csui=3&ved=2ahUKEwjjnvOsssuQAxVOsVYBHVWrCbMQgK4QegQIARAF
https://www.google.com/search?q=CMC&rlz=1C1ONGR_enVN980VN980&oq=ho%E1%BA%A1t+ch%E1%BA%A5t+c%E1%BB%A7a+b%E1%BB%99t+gi%E1%BA%B7t+v%C3%AC+d%C3%A2n&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigATIHCAIQIRifBTIHCAMQIRifBTIHCAQQIRifBTIHCAUQIRifBTIHCAYQIRifBTIHCAcQIRifBTIHCAgQIRifBTIHCAkQIRifBdIBCjEzMzM0ajBqMTWoAgiwAgHxBQQ6JIHniVXx&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfDIl6NMNcCwWCirmyMcdZ-dajlSaxzezBL-4dCX2j9KAU3FTGEhkLeYRUCa7kvbTSu97UV4JqeETVUtI1HEkxuEga5hAd30HD3tp72f_mvbs2XFsncvHMmrBI3pIi6QMWeZZYottUX0CUIpOf3FOJkx_9j8P94ESKeP_YnguTUnZFCzmmHh_iZ_zZMMqZmPDqdx-TPTncI37iGonhONJXvLeQaqdvvhcYnyeHLKFhf3H8LvytO7f7K6V2x9U-ESfam1ZHx5UbE9LDXf7GNa0Z2Y&csui=3&ved=2ahUKEwjjnvOsssuQAxVOsVYBHVWrCbMQgK4QegQIARAG
https://www.google.com/search?q=sodium+polyacrylate&rlz=1C1ONGR_enVN980VN980&oq=ho%E1%BA%A1t+ch%E1%BA%A5t+c%E1%BB%A7a+b%E1%BB%99t+gi%E1%BA%B7t+v%C3%AC+d%C3%A2n&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigATIHCAIQIRifBTIHCAMQIRifBTIHCAQQIRifBTIHCAUQIRifBTIHCAYQIRifBTIHCAcQIRifBTIHCAgQIRifBTIHCAkQIRifBdIBCjEzMzM0ajBqMTWoAgiwAgHxBQQ6JIHniVXx&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfDIl6NMNcCwWCirmyMcdZ-dajlSaxzezBL-4dCX2j9KAU3FTGEhkLeYRUCa7kvbTSu97UV4JqeETVUtI1HEkxuEga5hAd30HD3tp72f_mvbs2XFsncvHMmrBI3pIi6QMWeZZYottUX0CUIpOf3FOJkx_9j8P94ESKeP_YnguTUnZFCzmmHh_iZ_zZMMqZmPDqdx-TPTncI37iGonhONJXvLeQaqdvvhcYnyeHLKFhf3H8LvytO7f7K6V2x9U-ESfam1ZHx5UbE9LDXf7GNa0Z2Y&csui=3&ved=2ahUKEwjjnvOsssuQAxVOsVYBHVWrCbMQgK4QegQIARAH
https://www.google.com/search?q=sodium+polyacrylate&rlz=1C1ONGR_enVN980VN980&oq=ho%E1%BA%A1t+ch%E1%BA%A5t+c%E1%BB%A7a+b%E1%BB%99t+gi%E1%BA%B7t+v%C3%AC+d%C3%A2n&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigATIHCAIQIRifBTIHCAMQIRifBTIHCAQQIRifBTIHCAUQIRifBTIHCAYQIRifBTIHCAcQIRifBTIHCAgQIRifBTIHCAkQIRifBdIBCjEzMzM0ajBqMTWoAgiwAgHxBQQ6JIHniVXx&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfDIl6NMNcCwWCirmyMcdZ-dajlSaxzezBL-4dCX2j9KAU3FTGEhkLeYRUCa7kvbTSu97UV4JqeETVUtI1HEkxuEga5hAd30HD3tp72f_mvbs2XFsncvHMmrBI3pIi6QMWeZZYottUX0CUIpOf3FOJkx_9j8P94ESKeP_YnguTUnZFCzmmHh_iZ_zZMMqZmPDqdx-TPTncI37iGonhONJXvLeQaqdvvhcYnyeHLKFhf3H8LvytO7f7K6V2x9U-ESfam1ZHx5UbE9LDXf7GNa0Z2Y&csui=3&ved=2ahUKEwjjnvOsssuQAxVOsVYBHVWrCbMQgK4QegQIARAH


hàng hóa không nhằm mục đích chỉ định hoặc hạn chế sự tham gia của bất kỳ nhà thầu nào theo 

đúng tinh thần hướng dẫn của Luật Đấu thầu, Nghị định, Thông tư, chỉ thị của Thủ tướng Chính 

phủ hiện hành. Nếu cụm từ này xuất hiện hoặc được nêu trong bất cứ vị trí nào hoặc trang nào 

trong E-HSMT đều chỉ mang tính chất tham khảo và chỉ dẫn nhà thầu. 

- Trường hợp Nhà thầu đưa ra các tiêu chuẩn chất lượng, nhãn hiệu hàng hóa khác so với 

yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu phải lập bảng so sánh về Thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất 

lượng và kèm tài liệu chứng minh miễn là cho Chủ đầu tư thấy rằng những thay thế đó vẫn bảo 

đảm sự tương đương cơ bản hoặc cao hơn so với yêu cầu thì vẫn được Chủ đầu tư xem xét chấp 

thuận.  

-  Tương đương: có nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng là tương 

đương hoặc tốt hơn 

1.3. Các yêu cầu khác: Không yêu cầu 

  Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ 

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm 

          + Bất kỳ hàng hóa nào qua kiểm tra, thử nghiệm mà không phù hợp với đặc tính kỹ thuật 

theo hợp đồng thì chủ đầu tư có quyền từ chối và nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế bằng 

hàng hóa khác hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc 

tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa 

không phù hợp, chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu thấy cần thiết, 

mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu; chủ đầu tư có quyền chấm dứt hợp đồng và 

thông báo cho Bộ Tài chính để đánh giá uy tín của nhà thầu 


